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Kính gửi: Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản

Quy định số 1005/2008 (QĐ 1005) ngày 29/09/2008 của Liên minh Châu Âu (EU) về thiết lập một hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU) đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. 

Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đánh giá cao việc sát sao và nỗ lực liên tục của Quý Cục trong suốt thời gian năm 2009 để tìm hiểu, xây dựng và đệ trình Bộ NN&PTNT ban hành “Quy chế Chứng nhận thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu” (kèm theo quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL, ký ngày 4/12/2009) tạo cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu QĐ 1005 nói riêng và xuất khẩu hải sản của Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, sau thời gian 1 tháng kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp từ Kiên giang đến các tỉnh Miền trung đã liên tục phản ánh có khá nhiều bất cập nảy sinh trong thực hiện và nhiều khó khăn trong việc xác nhận giấy Chứng nhận khai thác (CC) cho lô hàng của các DN. Tổng hợp sơ bộ của VASEP cho thấy việc xuất khẩu hải sản khai thác trong tháng 1/2010 đã bị ngừng trệ đáng kể do tác động của QĐ IUU nói chung và các bất cập hiện hữu của Việt Nam chưa được giải quyết. Vì quyền lợi chung của chuỗi khai thác, sản xuất và xuất khẩu hải sản vào EU cũng như theo chủ trương hỗ trợ tối đa cho các DN nói chung của Bộ NN&PTNT, VASEP xin trân trọng báo cáo và kiến nghị với Qúy Cục một số vấn đề sau để giải quyết các bất cập và khó khăn cho DN:

1. Chưa có bản “Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Chứng nhận khai thác”: Hiện tại đã 1 tháng kể từ khi Quy chế có hiệu lực và việc khai thác, chế biến, xuất khẩu thì vẫn phải thực hiện để đáp ứng đơn hàng & giữ bạn hàng. Việc phổ biến Quy chế cũng đã được Qúy Cục, NAFIQAD, VASEP và các bên tiến hành ngay sau khi ban hành Quy chế. Tuy nhiên, điều cốt lõi là chưa có Hướng dẫn thực hành nên đang tồn tại các cách hiểu và cách làm khác nhau giữa các địa phương và trong cộng đồng chủ hàng xuất khẩu, nhiều điểm quan trọng thực hiện chưa được hướng dẫn làm rõ, xử lý kéo dài, gây khó khăn cho DN và ách tắc cho công tác xuất khẩu (những sản phẩm nào ở Việt Nam là có nguồn gốc nuôi trồng? Cách ghi từng hạng mục trong mẫu 2a, 2b và 3 như thế nào? Các địa phương không có cảng cá & Ban QL cảng cá thì sao? Trường hợp không có xác nhận của Cảng vào giấy CC thì bên EU có đồng ý không? Và hướng dẫn như thế nào khi thực tế nhiều Cảng cá ở Việt Nam là các đơn vị kinh doanh, không thuộc hành chính nhà nước?trường hợp nhập nhiều nguồn tạo lô hàng, tách lô hàng, hoặc xuất làm nhiều lần? trường hợp nhập nguyên liệu hải sản về nhưng không thể có giấy CC gốc? ..v.v.). Sự thiếu văn bản “nhạc trưởng” này đang là trăn trở và bức xúc lớn nhất của 28 tỉnh thành có Chi cục KTBV NL Thủy sản cũng như hơn 240 DN xuất khẩu hải sản vào EU.

Kiến nghị: Cục Khai thác & BVNL Thuỷ sản chủ trì phối hợp với Cục NAFIQAD để ban hành càng sớm càng tốt bản “Hướng dẫn thực hành” kể trên để thống nhất toàn quốc về cách làm và áp dụng quy chế sao cho đáp ứng yêu cầu của Châu Âu, phù hợp thực tiễn tại Việt Nam nhưng hỗ trợ tối đa cho các DN xuất khẩu “mặt hàng có nguồn gốc từ biển do cộng đồng không nhỏ ngư dân khai thác được”.

2. Giấy chứng nhận khai thác (CC) cho lô hàng XK của DN không được cơ quan thẩm quyền (CQTQ) địa phương xác nhận do Ngư dân cung cấp nguyên liệu thiếu nhật ký khai thác theo Thông tư 63: Đây cũng là một bất cập xảy ra ở tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và một số địa phương trong giai đoạn tháng 1/2010 bắt đầu áp dụng cả Quy chế IUU và Thông tư 63/2009/TT-BNN ngày 29/9/2009 (ghi nhật ký khai thác). Một số trường hợp, chủ tàu công suất trên 90CV (đi khai thác dài ngày) vẫn chưa ghi nhật ký theo mẫu hoặc ghi thiếu trong giai đoạn “giao thoa” sau 1/1/2010, nhưng đã rất hợp tác trong việc cung cấp thông tin và ký vào giấy CC của DN. Tuy nhiên, các giấy CC này đã không được Chi cục KT&BVNL thuỷ sản tại địa phương xác nhận cuối cùng, khiến cho công tác xuất khẩu của DN gặp khó khăn và bế tắc. Trong khi thực tế, việc hướng dẫn ghi nhật ký theo Thông tư 63 & cấp phát sổ (theo mẫu) cho đối tượng ngư dân là trách nhiệm của CQTQ địa phương, nhất là trong giai đoạn “nước rút” có hiệu lực của Quy định IUU; không thể lấy việc “chưa quản lý được” này là điều kiện cho việc giấy CC của DN. Bất cập này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của DN.
Kiến nghị: Cục chỉ đạo và hướng dẫn các Chi Cục địa phương thực hiện tốt trách nhiệm triển khai Thông tư 63 đến đông đủ, kịp thời, có tính hỗ trợ cho toàn bộ đối tượng ngư dân phù hợp tại địa phương để thực hiện tốt Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản; qua đó tạo cơ sở hỗ trợ cho việc triển khai quy chế 3477 về IUU mà đối tượng chịu trách nhiệm chính là chủ hàng xuất khẩu vào EU, nhất là trong giai đoạn 6 tháng sau khi IUU có hiệu lực cần thời gian để áp dụng. Đặc biệt, không thể áp những trường hợp ngư dân chưa có ghi nhật ký (nhất là giai đoạn tháng 1 -2/2010, việc phổ biến TT 63 và phát sổ nhật ký là chưa kịp thời) để gây khó khăn cho việc xác nhận CC.

3. Giấy CC không được CQTQ xác nhận hoặc kéo dài thời gian xử lý do việc đối chiếu thông tin tàu cá ghi trong CC không có hoặc thiếu trong hệ thống hồ sơ lưu trữ cấp phép khai thác của địa phương: một số hiện tượng này cho thấy rằng việc bất cập trước đó trong quản ly tàu thuyền, lưu trữ hồ sơ cấp phép khai thác thiếu và không theo hệ thống cho các tàu thuyền khiến cập rập trong thực hiện, không đủ thông tin để đối chiếu khi kiểm tra, xác nhận CC. Rõ ràng việc không lưu trữ tốt hoặc sự chuẩn bị không kịp của một số địa phương, đã tạo khó khăn cho việc xác nhận CC và xuất khẩu vào EU.

Kiến nghị: Cục chỉ đạo và hướng dẫn các Chi cục địa phương cần nhanh chóng xây dựng, cập nhật đầy đủ & có hệ thống theo tiêu chí chung về danh sách tàu thuyền, có đầy đủ thông tin lí lịch tàu và giá trị sử dụng giấy phép khai thác kèm theo. Điều này không chỉ giải quyết căn bản việc quản ly tốt hơn vấn đề IUU, giải quyết ách tắc việc đối chiếu xác nhận CC mà còn là "kênh" bắt buộc để tập trung 01 cơ sở dữ liệu tàu thuyền toàn quốc theo yêu cầu thực hành của EU trong quá trình thực hiện kiểm soát hoạt động khai thác IUU.

4. Việc xác nhận của các Cảng cá: phức tạp, nhiêu khê, thiếu chỉ đạo đồng nhất để thực hiện. Quy chế kèm QĐ 3477 của Bộ NN&PTNT không quy định tàu thuyền phải cập vào Cảng có Cơ quan chức năng quản lý, tuy nhiên một số địa phương thì lại yêu cầu phải cập vào nơi có BQL Cảng thì mới đủ điều kiện để xác nhận, gây khó khăn cho ngư dân và tốn kém cho DN, kéo dài thời gian bảo quản, giảm chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, không phải Cảng nào cũng có Ban quản lý Cảng, thậm chí nếu có BQL Cảng thì họ cũng chỉ chấp nhận ký xác nhận vào giấy CC khi đã tiến hành giám sát, kiểm tra đủ thông tin và khối lượng hải sản khai thác được của tàu cập vào Cảng (tức kiểm hết 100% số lần cập Cảng của các tàu thuyền trong diện cần ký xác nhận). Điều này chưa đúng với mục đích của yêu cầu IUU, là: Cảng xác nhận cho việc tàu có cập cảng & chuyển hàng tại cảng (truy xuất). Điều này cũng khó logic với thực tế là thông thường giấy CC được DN kê khai sau khi đã mua hàng của Nậu vựa (tàu đã cập bến trước đó), khó để Cảng thực hiện đủ 100% việc kiểm tra các tàu đó. Điều này đặt ra ở địa phương làm tăng thêm các thủ tục hành chính và khó khăn cho DN. Chưa kể không ít Cảng hiện nay ở các địa phương không thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, mà là đơn vị sự nghiệp kinh doanh do địa phương hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp quản lý nên việc Ký Xác nhận vào giấy CC đòi hỏi phải có chi phí cho mỗi lần ký xác nhận.
Kiến nghị: Có 2 việc nên được triển khai song song. (1) Qúy Cục chủ trì và phối hợp với Cục NAFIQAD nghiên cứu và trao đổi với đại diện EU về thực trạng của Việt Nam, đề xuất phương án bỏ Cảng khỏi danh mục cần xác nhận của giấy CC 2ª. (2) Trong thời gian hiện tại và chưa được sự đồng ý của EU, Cục chỉ đạo ngay các Chi Cục địa phương về việc thống nhất triển khai áp dụng đúng theo Quy chế 3477 của Bộ NNPTNT và theo tinh thần hỗ trợ cho XK hải sản. Xem xét bãi bỏ việc thu phí Xác nhận Giấy CC của các Cảng cá.

Vì tầm quan trọng của xuất khẩu hải sản vào EU, Văn phòng Hiệp hội trân trọng đề nghị Cục KT&BVNL Thuỷ sản khẩn trương tập trung nguồn lực để thực hiện các yêu cầu công việc và giải quyết các bất cập một cách kịp thời hơn nữa.
Xin trân trọng cảm ơn.  
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